Tiết 55 – Bài 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ
		PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Phân biệt được được phản xạ không điều kiện và phản xà có điều kiện .
- Trình bày được quá trình hình thành phản xạ mới và ức chế các phản xạ cũ, nêu rõ các điều kiện  cần khi khi thành lập các phản xạ có điều kiện .
- Nêu được ý nghĩa của phản xạ có điều kiện đối với đời sống con người?
2. Năng lực
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
- Các năng lực chuyên biệt: năng lực kiến thức cơ thể người và vệ sinh, năng lực thực nghiệm về cơ thể người.
- Các kĩ năng chuyên biệt: quan sát tranh
3. Phẩm chất
- Trung thực, kiên trì, hợp tác trong hoạt động nhóm.
- Chăm chỉ nghiên cứu tài liệu, sgk để tìm hiểu trước các nội dung kiến thức mới có trong bài học.  Nhân ái, trách nhiệm và hợp tác giữa thành viên trong nhóm.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án.
- Tranh phóng to H52.1,2,3.
- Bảng phụ ghi nội dung Bảng 52. 1, 2.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Nghiên cứu trước bài. 
- Kẻ sẵn bảng 52.1, 2. 
- Đọc câu chuyện Tào Tháo với rừng mơ và câu chuyện Mèo của Trạng Quỳnh
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động khởi động: 
Mục tiêu:Kiểm tra sự hiểu biết thực tế của hs
- HS: làm việc cá nhân
- GV: Yêu cầu học sinh bằng hiểu biết thực tế của mình trả lời câu hỏi sau:
?Phản xạ bịt tai khi có âm thanh lớn để bảo vệ tai có được ngay từ khi mới sinh ra hay có được do học tập?
? Kể những phản xạ( hoạt động) sinh ra đã có và phản xạ có được do học tập mà em biết.
- HS vận dụng hiểu biết thực tế của mình trả lời
- GV gọi 1 số học sinh trả lời câu hỏi và nhận xét câu trả lời
- GV nhận xét và rút ra kết luận: Phản xạ sinh ra đã có thuộc loại phản xạ nào và phản xạ có được do học tập thuộc phản xạ nào? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	Hoạt đông 1. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện
HS: Hoạt động cặp đôi
B1:GV yêu cầu học sinh vận dụng hiểu biết của mình: Xác định các phản xạ trong bảng 52.1 xem phản xạ nào sinh ra đã có, phản xạ nào có được do học tập?
B2+3:HS vận dụng hiểu biết của mình thảo luận cặp đôi trả lời. Đại diện báo cáo kết quả hoặc nhận xét kết quả của cặp khác
B4:GV nhận xét rút ra KL: Phản xạ sinh ra đã có là phản xạ KĐK còn phản xạ có được do học tập là phản xạ CĐK
HS hoạt động cá nhân
GV yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức vừa có trả lời câu hỏi sau:
? Phân biệt PXCĐK và PXKĐK
? Lấy VD về phản xạ CĐK và PXKĐK
HS vận dụng kiến thức vừa có được trả lời câu hỏi
GV gọi 1 vài học sinh trả lời và nhận xét
GV nhận xét và rút ra KL
Hoạt động 2. Tìm hiểu sự hình  thành phản xạ có điều kiện.
HS: Hoạt động nhóm
B1:GV treo tranh 52.1,2,3 yêu cầu học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi sau:
? Trình bày thí nghiệm thành lập phản xạ có điều kiện tiết nước bọt ở chó.
? Để thành lập phản xạ CĐK cần có điều kiện gì?
?Thực chất của việc thành lập PXCĐK là gì?
B2+3:HS Quan sát tranh thảo luận nhóm trả lời câu hỏi trên. Đại diện nhóm trả lời hoặc nhận xét kết quả 
B4:GV nhận xét rút ra KL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
* HS: Hoạt động cặp đôi
GV yêu cầu HS quan sát hình kêt hợp TTSGK trả lời câu hỏi sau:
? Trong thí nghiệm của Paplop nếu chỉ 
bật đèn không cho chó ăn  nhiều lần thì 
hiện tượng gì sẽ xảy ra ?
? Lấy ví dụ về sự ức chế PXCĐK  đã được thành lập để thành lập PXCĐK  mới ?
? Nêu ý nghĩa  của sự hình thành và  ức 
chế các PXCĐK ?
HS: Quan sát hình kết hợp TTSGK thảo luận cặp đôi trả lời. Đại diện cặp báo cáo hoặc nhận xét
GV nhận xét và rút ra Kl
Hoạt động 3. So sánh các tính chất của 
phản xạ có điều kiện và phản xạ không 
điều kiện.
HS: Hoạt động nhóm
 B1:GV treo bảng phụ 52.2, yêu cầu HS:
 ? Hoàn thành bảng 52.2
? Từ bảng trên em rút ra kết luận gì về tính chất của  phản xạ có điều kiện và phản xạ không  điều kiện ?
? Mỗi quan hệ giữa PXCĐK và PXKĐK
B2+3:HS vận dụng kiến thức vừa có được kết hợp hiểu biết thực tế thảo luận nhóm thực hiện yêu cầu trên. Đại diện nhóm báo cáo kết quả hoặc nhận xét
B4:GV nhận xét rút ra KL
	I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện.
- Phản xạ không điều kiện  là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập.
VD . Thức ăn chạm vào lưỡi thì nước bọt tiết  ra . 
- Phản xạ có điều kiện  là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình  học tập , rèn luyện.
VD. Nghe nói đến khế là tiết nước bọt.







II. Sự hình  thành phản xạ có điều kiện.
1. Hình  thành  phản xạ có điều kiện.
- Điều kiện để thành lập PXCĐK:
+ Có sự kết hợp giữa kích thích có điều kiện với kích thích không điều kiện.
+ Quá trình kết hợp đó phải được lặp đi lặp lại nhiều lần.
-  Thực chất của việc hình thành PXCĐK là sự hình thành đường liên hệ tạm thời giữa các vùng   trên vỏ não.
2. ức chế phản  xạ có điều kiện 
- Khi các PXCĐK  không được củng cố phản xạ mất dần.
- Ý nghĩa: Giúp cơ thể thích nghi với đIều kiên sống thay đổi, hình thành các thói quen tốt ở con người.




III. So sánh các tính chất của phản xạ có điều kiện và phản xạ không    điều kiện. 



- Nêu được ý nghĩa của phản xạ có điều kiện đối với đời sống con người?
Bảng 52. 2. So sánh các tính chất của
phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện.
	Tính chất của phản xạ không điều kiện
	Tính chất của phản xạ có điều kiện

	1.Trả lời kích thích tương ứng hay kích 
thích không điều kiện
	1’- Trả lời kích thích bất kì hay kích thích có   điều kiện.

	2- Bẩm sinh
	2’- Không bẩm sinh

	3- Tồn tại suốt đời sống của cơ thể.
	3’- Dễ mất khi không củng cố.

	4- Không có tính chất di truyền , kông có tính chủng loại.
	4’- Không có tính chất di truyền, không mang tính chủng loại.

	5- Số lượng cố định
	5’- Số lượng không cố định

	6- Cung phản xạ đơn giản
	6’- Hình thành đường liên hệ tạm thời.

	7- Trung ương nằm ở tuỷ sống và trụ não.
	7’- Trung ương nằm ở vỏ não


3. Hoạt động luyện tập
Mục tiêu:Củng cố, khắc sâu kiến thức
- Phương thức: cặp đôi
- GV : Yêu cầu HS vận dụng kiến thức vừa học trả lời câu hỏi sau
?  So sánh PXCĐK và PXKĐK
? Trình bày quá trình hình thành 1 PXCĐK tự chọn và nêu ĐK để để sự hình thành có hiệu quả?
- HS: Vận dụng kiến thức đã học thảo luận cặp đôi trả lời. Đại diện cặp báo cáo kết quả hoặc nhận xét
GV nhận xét đánh giá
4. Hoạt động vận dụng
Mục tiêu:Giải thích các hiên tượng thực tế
- Phương thức hoạt động cặp đôi 
GV: Yêu cầu học sinh nhớ lại câu chuyên Tào Tháo với rừng mơ và Mèo của Trạng Quỳnh, vận dụng kiên thức bài học rồi trả lời câu hỏi sau: Vì sao quân sĩ hết khát và nhà chúa mất mèo?
- HS vận dụng kiến thức vừa học trao đổi cặp đôi trả lời. Đại diện cặp báo cáo kết quả hoặc  nhận xét kết quả cặp khác
- GV đánh giá, nhận xét, KL 
* Hướng dẫn về nhà: yêu cầu hs học bài và chuẩn bị trước bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người.
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